
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 212165 Nguyễn Khánh Bình 19/05/2003 Kiên Giang DH21QTK06

2 213408 Lý Phát Đạt 11/05/2003 Sóc Trăng DH21TIN06

3 213162 Trần Tiến Đạt 06/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

4 2110267 Đoàn Khả Di 28/10/2003 Đồng Tháp DH21XET03

5 211153 Lâm Ngọc Diệp 21/04/2003 Cà Mau DH21XET03

6 2110613 Phạm Huyền Diệu 06/12/2003 Bạc Liêu DH21XET03

7 2110305 Nguyễn Như Đình 06/01/2003 DH21XET03

8 213689 Lê Thị Khánh Đoan 01/08/2003 DH21XET03

9 200510 Dương Thanh Duy 09/04/2002 Bến Tre DH20XET01

10 213505 Nguyễn Thị Mỹ Hân 08/07/2003 DH21XET03

11 213483 Quách Xuân Hiển 10/07/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

12 213272 Kiều Thanh Hiệu 14/06/2003 Sóc Trăng DH21OTO08

13 211942 Phạm Gia Huy 23/06/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

14 2110494 Phan Lâm Huy 09/01/2003 Cà Mau DH21XET03

15 212090 Nguyễn Thị Như Huỳnh 21/04/2003 Cần Thơ DH21QTK06

16 212876 Trần Hoàng Khôi 21/12/2003 Sóc Trăng DH21TIN05

17 220522 Ngô Minh Kỳ 26/09/2004 An Giang DH22QTK02

18 212336 Võ Văn Lể 13/09/2003 Hậu Giang DH21QTK06

19 202115 Bùi Quốc Lộc 20/05/2002 DH20QTK05

20 177397 Nguyễn Thành Long 26/04/1999 Cần Thơ DH20QTK05

21 212799 Hồ Thảo Ly 06/02/2003 DH21XET03

22 222295 Hồ Kiều My 27/02/2004 Cà Mau DH22XET03

23 212628 Trần Thị Tuyết Ngân 15/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

24 2110792 Lê Huỳnh Cẩm Ngọc 27/05/2002 Vĩnh Long DH21XET02
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25 222637 Lý Trần Bảo Ngọc 13/04/2004 Sóc Trăng DH22XET03

26 190356 Võ Thị Xuân Nguyên 05/06/2000 An Giang DH19QTD01

27 213860 Lê Ngọc Quyền Nhi 20/09/2003 DH21XET03

28 213291 Nguyễn Cao Sang 04/12/2003 Cà Mau DH21XET03

29 203555 Thạch Nhựt Thái 18/12/2002 Trà Vinh DH20TIN05

30 2110851 Đinh Ngọc Thành 16/10/2003 Vĩnh Long DH21XET03

31 2110654 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 18/06/2003 DH21XET03

32 192161 Đoái Công Thức 25/08/2001 Cà Mau DH19QTD03

33 212944 Hồ Mỹ Thy 19/12/2003 Cà Mau DH21XET03

34 203489 Nguyễn Minh Trung 07/11/2002 Trà Vinh DH20TIN05

35 203130 Nguyễn Thanh Tuấn 03/09/2002 Kiên Giang DH20TIN05

36 212377 Phạm Thị Thanh Tuyền 03/02/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

37 213683 Bùi Nguyễn Thúy Uyên 23/05/2003 An Giang DH21XET03

38 213972 Tô Lê Uyên 08/03/2003 Kiên Giang DH21XET03

39 203347 Nguyễn Thị Thùy Vân 24/04/2002 Đồng Tháp DH20XET03

40 226930 Trần Thị Thúy Vi 23/12/2004 DH22TDT01

41 2110066 Bùi Quốc Vinh 29/01/2003 An Giang DH21HAY01

42 190277 Trần Hoàng Võ 04/10/1996 Trà Vinh DH19QHC01

43 2010024 Phạm Phi Vũ 25/02/2002 Cần Thơ DH20XDU01

44 203171 Trần Phương Vũ 12/01/2002 Cà Mau DH20TIN05


